DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH /ĐỀ ÁN KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN
(Biểu yêu cầu của Bộ KHCN kèm theo CV số 200/BKHCN-KHTH ngày 23/1/2015)

	Stt
	Số QĐ, ngày
	Tên Chương trình/ Đề án

	I
	Bộ Công thương

	1
	01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006
	Hệ thống các Đề án, dự án để thực hiện nhiệm vụ: “Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp”.

	2
	14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007
	Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

	3
	61/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007
	Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020.

	4
	177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007
	Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

	5
	159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008
	Đổi mới và hiện đại hoá công nghiệp trongngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

	6
	1030/QĐ-TTg ngày 20/7/2009
	Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

	II
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1
	11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006
	Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

	2
	97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007
	Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thuỷ sản.

	3
	27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012
	Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

	III
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	1
	2630/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011
	Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

	
	
	Chương trình nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài của chất da cam/dioxin

	IV
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	1
	2632/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011
	Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3).

	2
	2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012
	Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015

	V
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	1
	1746/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2013
	Chương trình KHCN phục vụ phát triển KT-XH vùng Tây Bắc

	VI
	Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam, ĐH Quốc gia TP HCM

	
	CV số 5798/VPCP-KGVX ngày 17/7/2013
	Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
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